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1. CLB TDTT sinh hoạt ngày thứ 7
2. Lịch dạy GDNGLL
	TT
	Họ Tên Giáo viên
	Lớp dạy
	Ghi chú

	1
	Thái Thị Hoài
	10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 
	Thứ 2,3,6

	2
	Lê Văn Liêm
	12A1 (tiết 4,5 thứ 6)
12A2 (tiết 2,3 thứ 6)
12A3 (tiết 4,5 thứ 3)
12A4 (tiết 1,2 thứ 4)
12A5 (tiết 2,3 thứ 3) 
12A6 (tiết 2,3 thứ 5)
12A7 (tiết 4,5 thứ 5)
	

	3
	Phan Thị Quý
	12A8 (tiết 3,4 thứ 6)
12A9 (tiết 2,3 thứ 2)
12A10 (tiết 4,5 thứ 2)
	

	4
	Phạm Thị Thuỳ Liên
	10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 
	Thứ 4,5,6

	5
	Nguyễn Văn Lợi
	11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 
11A6 11A7 11A8 11A9 1A10 
	Thứ 2,3,5,6


3. Lịch dạy Nghề PT
	TT
	Họ Tên Giáo viên
	Lớp dạy
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thục Lan
	11A9 (tiết 2,3,4 thứ 2)
	

	2
	Trần Thị Phương Mây
	11A7 (tiết 3,4,5 thứ 5)
11A8 (tiết 3,4,5 thứ 6)
	

	3
	Hoàng Thị Lan Phương
	11A2 (tiết 2,3,4 thứ 2)
11A10 (tiết 2,3,4 thứ 6)
	

	4
	Vũ Thị Minh Thuỷ
	11A1 (tiết 2,3,4 thứ 2)
11A6 (tiết 2,3,4 thứ 5)
	

	5
	Phan Thị Thanh Thủy
	11A3 (tiết 2,3,4 thứ 2)
11A4 (tiết 3,4,5 thứ 5)
	

	6
	Hoàng Nguyên Văn
	11A5 (tiết 2,3,4 thứ 2)
	


Ghi chú:
· Môn Nghề PT khối 11, GDNGLL khối 12 đã có lịch dạy trái buổi cụ thể
· GDNGLL khối 10, 11 chỉ có 9 tiết/học kỳ nên để Thầy Cô linh động TKB để dạy cho phù hợp.
· [bookmark: _GoBack]Buổi chiều thứ 4 trống phòng: 12A4, 12A5, 12A6.
